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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA NỘI DUNG
(Kèm theo Quyết định số 634 /QĐ-BTNMT ngày  29 tháng  3  năm 2016
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương
 1. Lĩnh vực đất đai

	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN                THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất
	(1) Luật đất đai năm 2013
(2) Nghị định số 44/2014/N-CP ngày 15/5/2014
Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Cấp chứng chỉ định giá đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014


2. Lĩnh vực môi trường
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN                THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014
(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 

(3) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	2
	Xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường)
	nt
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	3
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	nt
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	nt

	4
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành 
công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án


	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015

(3) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường (hoặc cơ quan được ủy quyền)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (hoặc cơ quan được ủy quyền)
	nt

	5
	Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015


	Bộ, cơ quan ngang Bộ
	nt

	6
	Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014
(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015
(3) Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT BTNMT ngày 30/6/2015 
	- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
	nt

	7
	Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp 
	nt
	nt
	nt

	8
	Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	(1) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

(2) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015

(3) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/ 9/2015
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	9
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
	nt
	nt
	nt

	10
	Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	 nt
	nt
	nt

	11
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
	nt
	nt
	nt

	12
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)  
	nt
	nt
	nt

	13
	Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích
	nt
	nt
	nt

	14
	Cho phép nhập khẩu phế liệu không thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để thử nghiệm làm nguyên liệu sản xuất
	nt
	Thủ tướng Chính phủ
	nt

	15
	Chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	(1) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

(2) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015

(3) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT.

(4) Thông tư số 09/2009/TT-BTKHCN ngày 08/4/2009 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	16
	Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
	(1) Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 

(2) Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 
(3) Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 
	Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường


	Thay thế thủ tục cấp, điều chỉnh, gai hạn, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được công bố tại Quyết định số 332/QĐ-BTNMT ngày 11/3/2014

	17
	Cấp điều chỉnh Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
	nt
	nt
	nt

	18
	Cấp gia hạn Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 
	nt
	nt
	nt

	19
	Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	(1) Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 

(2) Thông tư số 52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013.
	nt
	nt

	20
	Xét tặng giải thưởng Môi trường Việt Nam
	Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	21
	Thông báo về việc thay đổi điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
	Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2015
	nt
	nt

	22
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

	(1) Luật khoáng sản 2010

(2) Luật Bảo vệ môi trường 2014

(3) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
(4) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015

(5) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	23
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	nt
	nt
	nt

	24
	Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	(1) Luật Khoáng sản năm 2010

(2) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

(3) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
(2) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015
	Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	25
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	nt
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	26
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	nt
	nt
	nt

	27
	Cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại
	(1) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

(2) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu

(3) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	28
	Cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
	nt
	nt
	nt

	29
	Điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
	nt
	nt
	nt

	30
	Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại
	nt
	Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	31
	Cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại
	nt
	nt
	nt

	32
	Cấp lại chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại
	nt
	nt
	nt

	33
	Chấp thuận việc sử dụng các phương tiện vận chuyển không ghi trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại
	nt
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	34
	Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại/Giấy phép quản lý chất thải nguy hại
	nt
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt


3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
	(1) Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.

(3) Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 

(4) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012. 

(5) Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011.

(6) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 

(7) Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013.

(8) Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã công bố tại Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2015


	2
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đã công bố tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014

	3
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	(1) Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012
(3) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.

(4) Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013
	nt
	Thay thế thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản đã công bố tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014


4. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN                THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng 
	(1) Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02/12/1994

(2) Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 

(3) Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng đã công bố tại Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2009

	2
	Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDM  
	(1) Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014 
(2) Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015
	nt
	- Thay thế thủ tục Cấp Thư phê duyệt Văn kiện thiết kế dự án (PDD) theo CDM  đã công bố tại Quyết định số 809/QĐ-BTNMT ngày 07/5/2014

	3
	Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC
	(1) Thông tư liên tịch số 47/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011
(2) Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 
	nt
	Thay thế thủ tục Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC đã công bố tại Quyết định số 995/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2014

	4
	Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Xác nhận đăng ký nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b đã công bố tại Quyết định số 995/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2014

	5
	Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC đã công bố tại Quyết định số 995/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2014


5. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN              THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản 
	(1) Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

(2) Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 13/6/2006 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính và các yếu tố có liên quan đến đến đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ đã công bố tại Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2009

	2
	Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ. 
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố có liên quan đến đến đường biên giới biển đảo trên các loại bản đồ trước khi xuất bản đồ, hải đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ đã công bố tại Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2009

	3
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
	(1) Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 

(2) Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015 
	Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


6. Lĩnh vực biển và hải đảo
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Giao khu vực biển
	(1) Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012.

(2) Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014.

(3) Thông tư liên tịch số 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT ngày 07/12/2015 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Giao khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014


	2
	Gia hạn quyết định giao khu vực biển
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Gia hạn quyết định giao khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014

	3
	Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014

	4
	Trả lại khu vực biển
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Trả lại khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014


7. Lĩnh vực viễn thám
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
	(1) Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

(2) Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 của Thủ tướng Chính 

(3) Thông tư số 70/2012/TT-BTNMT ngày 03/5/2012 
	- Cục Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


8. Một số lĩnh vực tổng hợp

	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN                THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Xét tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường”
	Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT ngày 16/4/2015 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường 
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	2
	Đề nghị xét tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thông tư số 50/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2011 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	nt

	3
	Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý
	Thông tư số 05/2015/TT-BTNMT ngày 24/02/2015 
	nt
	nt

	4
	Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
	
	nt
	nt

	5
	Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao quản lý
	nt
	nt
	nt

	6
	Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ
	nt
	nt
	nt


II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh

1. Lĩnh vực đất đai
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	Trường hợp đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

	1
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014
(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014
(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015
(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014
	UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện


	Thay thế thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014



	2
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	nt
	UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện


	Thay thế thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	3
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	nt
	UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện


	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	4
	Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
	nt

	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	5
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/T-BTC ngày 02/01/2014.

(6) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/11/2015

	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	6
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	7
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng
	nt


	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng  đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.

	8
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Thay thế thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.


	9
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.

	10
	Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp tỉnh hoặc 

UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc  Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Thay thế thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất đã được công bố ại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.


	12
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	nt
	Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	13
	Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
	nt
	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai 
	nt

	14
	Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014

(4) Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	nt

	Trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký một cấp

	1
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014



	2
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	nt
	UBND cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	3
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	nt
	UBND cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	4
	Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp

	nt

	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	5
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/T-BTC ngày 02/01/2014.

(6) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/11/2015

	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	6
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/T-BTC ngày 02/01/2014
	UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.


	7
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân


	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.

	8
	Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.

	9
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh 
	Thay thế thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất đã được công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.


	10
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	nt
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh 
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	11
	Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất
	nt
	Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh 
	nt

	12
	Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
(3) Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014

(4) Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	nt


2. Lĩnh vực môi trường
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 

(3) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp (nếu được ủy quyền)
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	2
	Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án.
	nt
	UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được ủy quyền)
	nt

	3
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường


	nt
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	nt

	4
	Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án
	1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014
(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 


	UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp (nếu được ủy quyền)
	nt

	5
	Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014
(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015
 (3) Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT BTNMT ngày 30/6/2015 
	nt
	nt

	6
	Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp 
	nt
	nt
	nt

	7
	Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
	(1) Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

(2) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015

(3) Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	nt

	8
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
	nt
	nt
	nt

	9
	Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)


	nt
	nt
	nt

	10
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	(1) Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
(2) Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
(3) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015;

(4) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
	UBND cấp tỉnh
	nt

	11
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)

	nt
	nt
	nt

	12
	Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
	nt
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	nt

	13
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	1) Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2010
(2) Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010
(3) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 

(4) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015
(5) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015
	UBND cấp tỉnh
	nt

	14
	Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
	nt
	nt
	

	15
	Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	(1) Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 

(2) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	nt

	16
	Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	nt
	nt
	nt


3. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
	(1) Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12
(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012
(3) Nghị định số 22/2012/NĐ-CP
(4) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT
(5) Thông tư số 129/2011/TT-BTC
(6) Thông tư số 27/2015/TT- BTNMT
(7) Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT
(8) Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC.
	nt
	Thay thế thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đã được công bố tại Quyết định số 563/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2015



	2
	Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
	(1) Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 

(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.

(3) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.

(4) Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011.

(5) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	nt
	Thay thế thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đã được công bố tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014

	3
	Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	(1) Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 

(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.

(3) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.

(4) Thông tư số 129/2011/TT-BTC ngày 15/9/2011.

(5) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	nt
	Thay thế thủ tục Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã được công bố tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014

	4
	Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	(1) Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 

(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.

(3) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.
(4) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.
	nt
	Thay thế thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đã được công bố đã được công bố tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014

	5
	Đóng cửa mỏ khoáng sản
	(1) Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 

(2) Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012.

(3) Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012.
(4) Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.

	nt
	Thay thế thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản ngày 09/3/2012tại Quyết định số 946/QĐ-BTNMT ngày 26/5/2014


4. Lĩnh vực tài nguyên nước
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ


(4) Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất.

	
	UBND cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ ngày 09/3/2012tại Quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2014

	2
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
	Nt
	nt
	Thay thế thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ ngày 09/3/2012 tại Quyết định số 1877/QĐ-BTNMT ngày 04/9/2014

	3
	Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi


	Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
	nt
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng 
	(1) Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02/12/1994

(2) Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 

(3) Thông tư số 78/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	Thay thế thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng đã công bố tại Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 07/8/2009


6. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 
	Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


7. Lĩnh vực biển và hải đảo
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN               THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Giao khu vực biển
	(1) Luật Biển Việt Nam ngày 21/6/2012.

(2) Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.
	UBND cấp tỉnh
	Thay thế thủ tục Giao khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014



	2
	Gia hạn quyết định giao khu vực biển
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Gia hạn quyết định giao khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014

	3
	Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014

	4
	Trả lại khu vực biển
	nt
	nt
	Thay thế thủ tục Trả lại khu vực biển đã công bố tại Quyết định số 1909/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2014


8. Lĩnh vực viễn thám
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Cung cấp, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám 
	(1) Quyết định số 81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 

(2) Quyết định số 76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014 
	UBND cấp tỉnh
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1. Lĩnh vực đất đai
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ

	CƠ QUAN THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014



	2
	Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
	nt
	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	3
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
	nt
	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	4
	Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
	nt

	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	5
	Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
	(1) Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 
(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	6
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014
(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014
 (5) Thông tư số 02/2014/T-BTC ngày 02/01/2014
(6) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/11/2015
	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	7
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	8
	Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
	Thay thế thủ tục Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.


	9
	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ doanh nghiệp); thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	10
	Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

 (5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014

	11
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014.

(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.

(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
	Thay thế thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014.


	12
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	nt
	Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	13
	Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
	(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 

(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.
	UBND cấp huyện
	Thay thế thủ tục Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đã công bố tại Quyết định số 1839/QĐ-BTNMT ngày 27/8/2014



2. Lĩnh vực môi trường

	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

(3) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	UBND cấp huyện (nếu được ủy quyền)
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


IV. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1. Lĩnh vực môi trường

	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

(3) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	UBND cấp xã

(nếu được ủy quyền)
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	2
	Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014 

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP

(3) Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT
	UBND cấp xã


	nt


V. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp

1. Lĩnh vực môi trường
	TT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	CĂN CỨ PHÁP LÝ
	CƠ QUAN 

THỰC HIỆN
	GHI CHÚ

	1
	Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh.
	(1) Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

(2) Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015.

(3) Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
	Ban quản lý Khu công nghiệp (nếu được ủy quyền)
	Công bố mới TTHC theo văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

	2
	Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp
	nt 
	nt
	nt


�Đã chỉnh sửa theo góp ý


�Lưu ý tến TTHC 
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